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DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả  

trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị 

định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-C  ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Nhà ở; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 



2 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Thông tư số 

09/2021//TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư số 

07/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 

và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số        /TTr-SXD 

ngày …/…/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng đơn giá nhà cửa, vật 

kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục số 

01 và Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Hướng dẫn áp dụng 

1. Bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả được áp dụng để tính giá 

trị nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, mồ mả trong các công tác: Bồi thường thiệt 

hại khi Nhà nước thu hồi đất; bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; bán tài sản nhà 

nước. 

2. Đối với các nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả không được quy định tại 

Quyết định này thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức lập dự 

toán theo định mức; giá xây dựng của tỉnh hoặc khảo sát giá phổ biến trên thị 
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trường để xác định giá cụ thể trình cơ quan thành lập Hội đồng đó xem xét, 

quyết định phê duyệt để thực hiện. 

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp 

1  Đối với nhà cửa, vật kiến trúc thuộc sở hữu nhà nước đ  phê duyệt giá 

bán; các phương án đ  được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư; đ  chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư xong trước 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo giá bán, phương án 

đ  phê duyệt  

2  Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang thực hiện 

dở dang thì tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

có trách nhiệm xem xét, thống nhất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quyết định cụ thể cho phù hợp  

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này  Hằng 

năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng đơn 

giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định phù hợp giá xây 

dựng trên thị trường. 

2  Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh 

vướng mắc hoặc có kiến nghị đề xuất, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh đến 

Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành t  ngày      tháng      năm 2023 

và thay thế Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa 

bàn tỉnh Bình Định  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị x , thành phố; Thủ trưởng 

các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- L nh đạo VP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên VP UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân; 

- Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, K14. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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